
DANH SÁCH HỘ GIA ĐÌNH ĐẠT DANH HIỆU “ GIA ĐÌNH VĂN HOÁ” THÔN PÙ MẮT
(Kèm theo Quyết định số   /QĐ-UBND ngày    của UBND xã Thượng Minh)
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	ĐỊA CHỈ

	1
	Lý Văn Tuấn
	Pù Mắt

	2
	Lê Thị Mỹ
	Pù Mắt

	3
	Hoàng Văn Nghiệp
	Pù Mắt

	4
	Ma Văn Du
	Pù Mắt

	5
	Ma Văn Diễm
	Pù Mắt

	6
	Nông Văn Quyết
	Pù Mắt

	7
	Nông Văn Thắng
	Pù Mắt

	8
	Dương Lê Bách
	Pù Mắt

	9
	Hoàng Văn Thiều
	Pù Mắt

	10
	Dương Lê Duy
	Pù Mắt

	11
	Đàm Văn Khánh
	Pù Mắt

	12
	Nông Văn Xuyên
	Pù Mắt

	13
	Nông Văn Trung
	Pù Mắt

	14
	Hoàng Đình Đô
	Pù Mắt

	15
	Hoàng Đình Độ
	Pù Mắt

	16
	Phạm Văn Tuấn
	Pù Mắt

	17
	Lục Thị Lâu
	Pù Mắt

	18
	Hoàng Thị Hiếu
	Pù Mắt

	19
	Hoàng Văn Lập
	Pù Mắt

	20
	Đào Thanh Quảng
	Pù Mắt

	21
	Lý Thị Năm
	Pù Mắt

	22
	Ma Văn Nguyên
	Pù Mắt

	23
	Nông Trường Chính
	Pù Mắt

	24
	Lý Văn Chiến
	Pù Mắt

	25
	Hoàng Văn Thành
	Pù Mắt

	26
	Nguyễn Văn Quyết
	Pù Mắt

	27
	Vũ Đình Trường
	Pù Mắt

	28
	Đàm Thị Nhập
	Pù Mắt

	29
	Hứa Đình Châm
	Pù Mắt

	30
	Phạm Văn Tú
	Pù Mắt

	31
	Hoàng Thị Tấm
	Pù Mắt

	32
	Sằm Văn Thuấn
	Pù Mắt

	33
	Lý Hoàng Nam
	Pù Mắt

	34
	Lý Văn Tuân
	Pù Mắt

	35
	Lý Thị Vọng
	Pù Mắt

	36
	Nông Thế Hưng
	Pù Mắt

	37
	Hoàng Thị Thơ
	Pù Mắt

	38
	Đàm Văn Tiến
	Pù Mắt

	39
	Ma Thị Lạ
	Pù Mắt

	40
	Nguyễn Xuân Thủy
	Pù Mắt

	41
	Nguyễn Lê Huy
	Pù Mắt

	42
	Nguyễn Văn Quý
	Pù Mắt

	43
	Nguyễn Văn Hiền
	Pù Mắt

	44
	Nguyễn Đình Tư
	Pù Mắt

	45
	Nguyễn Đức Nghĩa
	Pù Mắt

	46
	Phạm Văn Tính
	Pù Mắt

	47
	Lý Văn Xoan
	Pù Mắt

	48
	Nông Văn Hợp
	Pù Mắt

	49
	Hoàng Thị Nự
	Pù Mắt

	50
	Hoàng Kim Trọng
	Pù Mắt

	51
	Lường Văn Yến
	Pù Mắt

	52
	Hoàng Văn Thiện
	Pù Mắt

	53
	Ma Văn Quân
	Pù Mắt

	54
	Ma Nhạt Sín
	Pù Mắt

	55
	Dương Văn Chẩn
	Pù Mắt

	56
	Hoàng Văn Minh
	Pù Mắt

	57
	Lê Văn Hùng
	Pù Mắt

	58
	Hoàng Thị Lai
	Pù Mắt

	59
	Dương Lê Liễu
	Pù Mắt

	60
	Dương Thị Phúc
	Pù Mắt

	61
	Lành Triệu Huấn
	Pù Mắt

	62
	Lành Triệu Luật
	Pù Mắt

	63
	Ma Văn Tiển
	Pù Mắt

	64
	Lý Văn Dương
	Pù Mắt

	65
	Nông Văn Hạng
	Pù Mắt

	66
	Hoàng Văn Sơn
	Pù Mắt

	67
	Tô Văn Huynh
	Pù Mắt

	68
	Hoàng Văn Hiệp
	Pù Mắt

	69
	Chu Đình Biên
	Pù Mắt

	70
	Chu Văn Quân
	Pù Mắt

	71
	Lộc Thị Nga
	Pù Mắt

	72
	Sằm Văn Thị
	Pù Mắt

	73
	Hoàng Thị Lâm
	Pù Mắt

	74
	Hoàng Văn Tuyển
	Pù Mắt

	75
	Lãnh Thị Huyên
	Pù Mắt

	76
	Lê Văn Dực
	Pù Mắt

	77
	Lường Văn Tuyến
	Pù Mắt

	78
	Lương Văn Hưng
	Pù Mắt

	79
	Dương Văn Tuấn
	Pù Mắt

	80
	Dương Văn Kính
	Pù Mắt

	81
	Dương Văn Mưu
	Pù Mắt

	82
	Dương Văn Du
	Pù Mắt

	83
	Hứa Thị Chiều
	Pù Mắt

	84
	Hứa Văn Danh
	Pù Mắt

	85
	Lý Văn Tư
	Pù Mắt

	86
	Lý Văn Tới
	Pù Mắt

	87
	Lý Văn Tuế
	Pù Mắt

	88
	Nông Thị Thuý
	Pù Mắt

	89
	Hoàng Thị Phương
	Pù Mắt

	90
	Tô Văn Đức
	Pù Mắt

	91
	Đoàn Trung Quang
	Pù Mắt

	92
	Mạc Lê Nhâm
	Pù Mắt

	93
	Nguyễn Thị Mão
	Pù Mắt

	94
	Đinh Như Linh
	Pù Mắt

	95
	Dương Văn Tuấn
	Pù Mắt

	96
	Nguyễn Văn Hào
	Pù Mắt

	97
	Sầm Văn Yển
	Pù Mắt
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